
STT ĐỀ TÀI HỌ VÀ TÊN LỚP HC
MÃ SINH 

VIÊN
GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ĐIỂM GHI CHÚ

Trần Thu Thảo (NT) K56N5 20D170283

Trương Thị Hồng Hạnh K56N5 20D170251

Nguyễn Minh Phương K56N5 20D170276

Lê Thị Thu Trà K56N5 20D170287

Nguyễn Thị Ngọc Ánh (NT) K55N3 19D170145

Mai Viết Sơn K55N3 19D170178

Lê Phạm Ngọc Anh K55N4 19D170211

Tạ Minh Ánh Tuyết (NT) K56N3 20D170161

Phạm Thị Thu Thương K56N3 20D170167

Lê Thị Thúy Hiền (NT) K56N3 20D170134

Hà Quý Phương K56N3 20D170156

Lưu Thanh Hiền K56N4 20D170194

Nguyễn Thị Minh Thu (NT) K56N3 20D170165

Nguyễn Thị Thuý Hường K56N3 20D170141

Lê Thị Xoan K56N3 20D170173

Đặng Thị Ngọc Hà (NT) K56N4 20D170189

Lê Trung Kiên K56N5 20D170261

Trần Duyên Long K56N5 20D170266

Mai Thị Huệ (NT) K56N4 20D170197

Nguyễn Thanh Huyền K56N4 20D170199

Đoàn Thị Hoàn K56N4 20D170196

Nguyễn Thị Quyên (NT) K56N4 20D170218

Vũ Thị Hằng K56N4 20D170193

Lê Thị Thanh Phương K56N4 20D170216

Đặng Thị Ánh Huyền (NT) K56N4 20D170198

Vũ Thị Phương Thuỷ K56N4 20D170226

Lại Thị Ngọc Linh K56N4 20D170203

Nguyễn Thị Minh Ánh (NT) K56N4 20D170184

Nguyễn Thị Bình K56N4 20D170185

Vũ Thị Hương Linh K56N4 20D170206

TS Nguyễn Thị Lan Phương - 

0989055988
9,0

Giải Khuyến 

khích cấp 

Khoa

10

9

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực học phiên 

dịch của sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh thương mại, 

Trường Đại học Thương mại.

Nghiên cứu các yếu tố gây mất hứng thú trong việc học kĩ 

năng Nói của sinh viên không chuyên tiếng Anh năm thứ 

nhất, Trường Đại học Thương mại

8,5

Th.S Phạm Thuỳ Giang - 

0915239909 - 

phamthuygiang@tmu.edu.vn

8,1

Th.S Nguyễn Bích Hồng - 

0983091936
8,5

Th.S Nguyễn Thùy Linh - 

0936429043 

linh.nt1@tmu.edu.vn

6

8,7

Giải Khuyến 

khích cấp 

Khoa

7,7

8,5

2

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến kĩ năng nói của sinh 

viên năm thứ tư Khoa Tiếng Anh, trường Đại học Thương 

mại

Th.S Hà Thị Vũ Hà - 

0327319556 - 

ha.htv@tmu.edu.vn

Nghiên cứu việc sử dụng phần mềm Kahoot nhằm nâng cao 

kỹ năng đọc Tiếng Anh cho sinh viên Khoa Tiếng Anh 

Trường Đại học Thương mại

Th.S Nguyễn Thị Thanh Hà - 

0986937893-

nguyenthanhha87@tmu.edu.vn

Th.S Nguyễn Thị Bích Ngọc - 

0983338985 - 

bichngoc8985@gmail.com

3

4

TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐƠN VỊ: KHOA TIẾNG ANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA SINH VIÊN CẤP KHOA NĂM HỌC 2022 - 2023

(Thống kê theo sinh viên làm đề tài NCKH do giáo viên trong đơn vị hướng dẫn)

1
Nghiên cứu ảnh hưởng của việc làm thêm đến kết quả học 

tập của sinh viên Trường Đại học Thương mại

Th.S Trần Thị Bích Lan - 

0977853488 - 

tranlanhai@yahoo.com

8,3

Th.S Phạm Thị Xuân Hà - 

0327531760 - 

phamxuanha@tmu.edu.vn

8,5

Nghiên cứu ảnh hưởng của Tiktok đến việc tự học tiếng 

Anh của sinh viên Trường Đại học Thương mại

Ngiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng biên dịch 

Anh - Việt của sinh viên khoa Tiếng Anh - Trường đại học 

Thương mại

7

Nghiên cứu những khó khăn trong học tập của sinh viên 

năm thứ nhất, Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Thương 

mại

8
Nghiên cứu các phương thức chuyển dịch tựa đề phim tiếng 

Anh sang tiếng Việt

5

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến sự sẵn sàng tham 

gia vào hoạt động nói tiếng Anh của sinh viên Khoa Tiếng 

Anh, Trường Đại học Thương mại

Th.S Nguyễn Thị Bích Ngọc - 

0983338985 - 

bichngoc8985@gmail.com

8,2

1



Hoàng Nguyễn Thanh Nhàn 

(NT)
K56N4 20D170212

Đoàn Thị Linh Chi K56N4 20D170186

Nguyễn Thị Thái Linh K56N4 20D170204

Nguyễn Thị Thuỳ (NT) K56N4 20D170225

Nguyễn Quỳnh Nga K56N4 20D170211

Roãn Thị Phương Thảo K56N4 20D170223

Phan Thị Cẩm Tú (NT) K56N4 20D170220

Lê Hà Trang K56N1 20D170049

Lương Thị Thùy Trang K56N5 20D170289

Nguyễn Thuỳ Linh (NT) K56N4 19D170233

Trần Thị Lan K56N4 20D170202

Hoàng Thị Thanh Hương K56N4 20D170200

Hà Thị Quỳnh Anh (NT) K56N4 20D170181

Trần Thị Mai K56N4 20D170209

Tống Thị Kiều Nhi K56N4 20D170213

Nguyễn Thị Hà Giang (NT) K56N3 20D170129

Nguyễn Thị Thu Hà K56N3 20D170130

Hồ Thị Tân K56N3 20D170160

Vi Thị Thuỳ Linh (NT) K56N3 20D170146

Nguyễn Thị Phượng K56N3 20D170157

Phan Thị Diệu Linh (NT) K56N3 20D170145

Nguyễn Thanh Thảo K56N3 20D170162

Đặng Linh Chi K56N3 20D170126

Nguyễn Thị Trang (NT) K55N4 19D170258

Tô Thị Yến K55N4 19D170264

Đỗ Thị Vân Anh (NT) K57N3 21D170192

Đào Thị Loan K57N3 21D170216

Phạm Thị Hương Giang 

(NT)
K57N3 21D170201

Đinh Thị Thanh Thúy K57N3 21D170230

Hoàng Thị Thu Trang (NT) K57N4 21D170278

Lương Thị Minh Thu K57N4 21D170033

Lương Anh Tuấn K57N1 21D170144

Trần Mỹ Hương K57N3 21D170015

20

21

22

Khảo sát thói quen sử dụng Google dịch trong quá trình 

học các học phần Biên dịch của sinh viên Khoa Tiếng Anh, 

Trường Đại học Thương mại

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới mức độ sẵn sàng giao 

tiếp trong lớp học tiếng Anh của sinh viên năm thứ ba Khoa 

Tiếng Anh, Trường Đại học Thương mại

Nghiên cứu ảnh hưởng của mạng xã hội đến việc học biên 

dịch của sinh viên Khoa tiếng Anh, Trường Đại học 

Thương mại

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng nói tiếng 

Anh của sinh viên khoa Tiếng Anh, trường Đại học Thương 

mại

Nghiên cứu việc sử dụng hoạt động tranh biện để cải thiện 

kĩ năng Nói cho sinh viên năm thứ hai Khoa Tiếng Anh, 

Trường Đại học Thương mại

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp cải thiện phát 

âm tiếng Anh cho sinh viên năm thứ hai Khoa Tiếng Anh, 

Trường Đại học Thương mại

14
Khó khăn của sinh viên không chuyên tiếng Anh, Trường 

Đại học Thương mại trong kĩ năng đọc tiếng Anh

15

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc sinh viên Khoa 

Tiếng Anh, Trường Đại học Thương mại làm trái ngành sau 

khi tốt nghiệp

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng biên 

dịch Việt - Anh của sinh viên Khoa Tiếng Anh, Trường Đại 

học Thương mại

16

17

18

19

Th.S Nguyễn Quỳnh Mai - 

0972305994
8,0

Th.S Vũ Thị Thanh Hoa - 

0963584238

8,5

Th.S Phạm Minh Hồng - 

0912994562

Th.S Nguyễn Thị Thu Hằng - 

0973532246 -

  thuhang297.vcu@gmail.com

8,4

ThS.Trần Trung Dũng - 

0982223449 - 

alextran.vcu@gmail.com

8,4

TS Nguyễn Thị Thanh Huyền - 

0912024654 - 

huyennguyen170265@gmail.co

m

8,1

11

12

Nghiên cứu ảnh hưởng của mạng xã hội tới động lực học 

tiếng Anh của sinh viên năm thứ ba, Khoa Tiếng Anh, 

Trường Đại học Thương mại

Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn 

công việc đầu tiên sau tốt nghiệp của cựu sinh viên Khoa 

Tiếng Anh, Trường Đại học Thương mại

Th.S Nguyễn Thị Xuân Phương 

- 0904324374
8,5

8,0

Th.S Nguyễn Bích Hồng - 

0983091936
7,8

13

Nghiên cứu chiến lược dịch các thành ngữ tiếng Anh có 

chứa yếu tố tự nhiên sang tiếng Việt trong "Từ Điển Thành 

Ngữ Anh-Việt" của TS. Trịnh Thu Hương - Trung Dũng

8,3

Th.S Hoàng Thị Thúy - 

0978849368 -

hoangthuytht@gmail.com

8.0

Th.S Phan Tú Lan - 

0988666968

8,7

Giải Khuyến 

khích cấp 

Khoa

Th.S Hà Thị Vũ Hà - 

0327319556 - 

ha.htv@tmu.edu.vn

  ha.htv@tmu.edu.vn

8,5

Th.S Nguyễn Thị Xuân Phương 

- 0904324374

2



Đỗ Thanh Xuân K57N3 21D170236

Lê Thị Trang (NT) K57N5 21D170323

Trần Huy Toàn K57N4 21D170277

Nguyễn Xuân Thiện K57N3 21D170229

Nguyễn Hải Yến K57N1 21D170146

Đỗ Khánh Hà K57N4 21D170247

Lê Thị Minh Huyền (NT) K57N4 21D170256

Bùi Thị Thanh Huyền K57N3 21D170210

Bùi Thị Mỹ Duyên K57N4 21D170244

Bùi Hạ Thư K57N4 21D170275

Nguyễn Thị Kiều Oanh (NT) K57N4 21D170268

Ngô Thị Ngọc Anh K57N4 21D170239

Nguyễn Minh Châu K57N4 21D170242

Đoàn Phương Anh K57N4 21D170238

Nguyễn Thị Thu Thủy (NT) K56N2 20D170106

Nguyễn Thị Diễm Quỳnh K56N2 20D170099

Tạ Thị Châm K56N2 20D170066

Hoàng Ngọc Anh K56N5 20D170241

Vũ Thị Hà K56N5 20D170250

Lê Thị Nguyệt Quế (NT) K56N1 20D170038

Lê Thị Huyền K56N1 20D170019

Nguyễn Thanh Quý K56N3 20D170158

Nguyễn Thị Duyên K56N3 20D170128

Vũ Thị Kim Ngân (NT) K56N2 20D170092

Bùi Lan Hương K56N2 20D170080

Đỗ Quỳnh Nương K56N2 20D170091

Phạm Thị Phương Thảo 

(NT)
K56N2 20D170103

Nguyễn Thị Minh Tâm K56N2 20D170100

Lê Thị Hiền K56N2 20D170074

Lê Thị Như Quỳnh (NT) K56N1 20D170039

Hoàng Thuỳ Anh K56N1 20D170002

Nguyễn Thị Nguyệt Hà K56N2 20D170070

Tạ Hoàng Oanh (NT) K56N1 20D170036

Đỗ Ngọc Oanh K56N3 20D170155

Ngô Lê Phương Tâm K56N1 20D170040

Phạm Hà Vy (NT) K56N2 20D170113

Bùi Thị Ánh Tuyết K56N1 20D170041

Đàm Thị Tuyết K56N2 20D170101

Nguyễn Khánh An (NT) K56N1 20D170001

Nguyễn Thảo Vân K56N2 20D170112

Bùi Thị Xuân K56N4 20D170233

31

32

33

Nghiên cứu các yếu tố dẫn đến tình trạng căng thẳng và lo 

âu của sinh viên năm cuối Trường Đại học Thương mại và 

một số giải pháp khắc phục

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc xem phim có phụ đề tới 

khả năng Nghe hiểu tiếng Anh của sinh viên năm thứ ba 

Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Thương mại

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua sắm 

online của sinh viên Trường Đại học Thương mại

Nghiên cứu thái độ của sinh viên Khoa Tiếng Anh đối với 

chuẩn đầu ra tiếng Anh của Trường Đại học Thương mại và 

những khó khăn trong việc đáp ứng chuẩn đầu ra.

23

24

25

26

27

28

29

30

Impacts of "Google translate" on writing performance of 

English Faculty's sophomores - Thuongmai University

Nghiên cứu việc sử dụng phép nói quá trong một số tình 

huống giao tiếp tiếng Anh (usage of hyperbole in daily 

English communication) (Liên hệ với tiếng Việt)

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc đọc sách báo và xem phim 

tiếng Anh đến vốn từ vựng của sinh viên năm thứ ba Khoa 

Tiếng Anh, Trường Đại học Thương mại.

Nghiên cứu các lỗi phổ biến trong biên dịch Việt-Anh của 

sinh viên Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Thương mại

A study on the translation of collocations in the Vietnamese 

version of "Pride and Prejudice" by Jane Austen

Nghiên cứu việc sử dụng tài liệu bổ trợ trong việc học tiếng 

Anh của sinh viên năm thứ ba Khoa Tiếng Anh, Trường 

Đại học Thương mại.

Nghiên cứu những yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng Nghe 

hiểu của sinh viên năm thứ nhất Khoa Tiếng Anh, Trường 

Đại học Thương mại

22

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp cải thiện phát 

âm tiếng Anh cho sinh viên năm thứ hai Khoa Tiếng Anh, 

Trường Đại học Thương mại

6,5

Th.S Đặng Thị Khánh Hà - 

0983508766- email: 

hadangtmu21@gmail.com

8,2

Th.S Vũ Thị Thu Trang - 

0987089602
8,0

Th.S Vũ Thị Hạnh - 

0904305000 

hanh22777@gmail.com

TS Nguyễn Thị Thanh Huyền - 

0912024654 - 

huyennguyen170265@gmail.co

m

8,0

8,5
Giải Ba cấp 

Khoa

Th.S Nguyễn Thị Phương Lý - 

0989292829 - 

nguyenphuongly@tmu.edu.vn

8,8
Giải Ba cấp 

Khoa

Th.S Trần Anh Thư - 

0983975185 - 

anhthu251@gmail.com

8,0

Th.S Phạm Thị Tố Loan - 

0904623569- 

phamtoloan84@gmail.com

Th.S Phạm Thị Tố Loan - 

0904623569- 

phamtoloan84@gmail.com

7,8

8,9

Giải Khuyến 

khích cấp 

Khoa

Th.S Phạm Thị Phượng - 

0967862558 - 

phuongpt1204@tmu.edu.vn

8,4

Th.S Nguyễn Thị Trà My - 

0988838679- 

mytra85@gmail.com

7,4

Th.S Hoàng Thu Ba - 

0912215290 - 

hoangthuba@tmu.edu.vn

Th.S. Đỗ Diệp Linh- 

0987905925- 

lyn0255@gmail.com

8,0

3



Nguyễn Thị Lụa (NT) K56N2 20D170087

Nguyễn Thị Ngọc Ánh K56N2 20D170065

Nguyễn Thị Khánh K56N2 20D170082

Lê Huyền Trang K56N2 20D170109

Phạm Thị Thúy (NT) K56N1 20D170047

Phạm Thị Hiên K56N1 20D170014

Phan Thúy Hiền K56N1 20D170015

Trần Thị Thu Hằng K56N1 20D170013

Nguyễn Thị Phương K56N1 20D170037

Lê Thị Nhung (NT) K56N2 20D170094

Phùng Thị Hiền K56N2 20D170075

Phan Phương Diệu K56N2 20D170067

Nguyễn Thị Thắm K56N2 20D170104

Vương Tú Hảo (NT) K56N1 20D170012

Bùi Đinh Khánh Huyền K56N1 20D170018

Hoàng Thị Phương Thảo 

(NT)
K56N1 20D170042

Phạm Thị Phương Thảo K56N1 20D170043

Lê Phương Nhung K56N1 20D170034

Trần Công Mạnh Đức K56N1 20D170009

Nguyễn Thu Uyên (NT) K56N1 20D170052

Nguyễn Thị Huyền Trang K56N1 20D170050

Nguyễn Thị Thu Trà K56N1 20D170048

Nguyễn Viết Cường (NT) K56N1 20D170006

Nguyễn Văn Lộc K56N1 20D170027

Đinh Thị Mỹ Duyên K56N1 20D170008

Lê Thị Thu K56N1 20D170045

Ngô Minh Nhật K56N1 20D170033

Nguyễn Kim Hoàng (NT) K57N1 21D170118

Nguyễn Hồng Ngọc K57N1 21D170130

Tô Thu Huyền (NT) K57N1 21D170121

Nguyễn Ngọc Trâm Anh K57N1 21D170103

Vũ Thị Hương K57N1 21D170122

Nguyễn Đào Minh Thư (NT) K57N1 21D170140

Nguyễn Phương Thủy K57N1 21D170139

Đặng Thu Trang K57N1 21D170141

Đặng Thị Mỹ Anh K57N2 21D170147

34

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất giải pháp khắc 

phục tình trạng thiếu kiến thức nền tảng tiếng Anh của sinh 

viên năm thứ nhất không chuyên tiếng Anh, Trường Đại 

học Thương mại

Khảo sát thái độ của sinh viên năm nhất và sinh viên năm 

cuối Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Thương mại về vấn 

đề hôn nhân đồng giới

Sử dụng phương pháp Nghe chép chính tả (Dictation) để 

cải thiện kỹ năng Nghe cho sinh viên năm thứ nhất Khoa 

Tiếng Anh, Trường Đại học Thương mại

ThS.Trần Trung Dũng - 

0982223449 - 

alextran.vcu@gmail.com

8,4

35
Ứng dụng công nghệ trong hoạt động tự học tiếng Anh của 

sinh viên Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Thương mại

36

Nghiên cứu về tác động của áp lực đồng trang lứa (peer-

pressure) đến hành vi học tập của sinh viên Khoa Tiếng 

Anh, Trường Đại học Thương mại

37

Ảnh hưởng của việc đi làm thêm đến kết quả học tập của 

sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh thương mại, Trường 

Đại học Thương mại

Nghiên cứu những khó khăn trong kỹ năng Nói của sinh 

viên năm thứ nhất ngành Ngôn ngữ Anh, Trường Đại học 

Thương mại và đề xuất giải pháp

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp học từ vựng 

tiếng Anh của sinh viên chuyên ngành tiếng Anh thương 

mại, Trường Đại học Thương mại

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến kỹ năng Viết tiếng 

Anh của sinh viên năm thứ ba ngành Ngôn ngữ Anh, 

Trường Đại học Thương mại và một số giải pháp đề xuất

38

39

40

41

42

43

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới việc đăng ký học 

chứng chỉ ngoại ngữ của sinh viên Trường Đại học Thương 

mại

8,0

Th.S Bùi Thị Thu Trang - 

0971308889
8,0

Th.S Triệu Thị Trang - 

0988094136 - 

trang.tt@tmu.edu.vn

Th.S Trần Thị Thu Hiền - 

0916595926 - 

th.hien77@tmu.edu.vn

8,5

Th.S Lương Thị Minh Phương -

0982626070 -

minhphuong0885@gmail.com

8,5

TS Nguyễn Thị Thuỷ Chung - 

0915022026 - 

thuychungltt@gmail.com

8,3

Th.S Bùi Thị Thanh Lan - 

0985298586       - 

thanhlan1086@gmail.com

8,8
Giải Ba cấp 

Khoa

Th.S Nguyễn Thị Thuý Hạnh - 

0985791936 - 

hanhnguyenvcu@gmail.com

8,3

Th.S Hán Thị Bích Ngọc - 

0902246808 - 

ngochan251@gmail.com

8,6
Giải Nhì cấp 

khoa

Th.S Lê Thị Phương Mai - 

0983170006 - 

maipempem@gmail.com

8,6
Giải Nhất cấp 

Khoa

4
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Đàm Thị Phương Thảo K57N2 21D170032

Hoàng Thị Phượng (NT) K57N1 21D170134

Nguyễn Thị Linh K57N1 21D170124

Nguyễn Thị Ngọc Hải K57N1 21D170112

Nguyễn Thị Hải Bình (NT) K57N3 21D170196

Mã Thị Thanh Bình K57N1 21D170004

Nguyễn Thị Vân Anh K57N3 21D170194

Đặng Hữu Huy K57N2 21D170165

Lê Thạc Huy K57N3 21D170209

Trần Thị Ngọc Huyền (NT) K57N2 21D170167

Phạm Trung Minh K57N2 21D170173

Nguyễn Phương Mai K57N2 21D170172

Trang Thị Thủy (NT) K57N2 21D170185

Nguyễn Thanh Thư K57N2 21D170186

Trương Diệu Linh K57N2 21D170171

Nguyễn Thị Anh (NT) K57N2 21D170149

Phạm Hà Chi K57N2 21D170005

Dương Thành Trung 17k.eco-db1 20K610230

Nguyễn Thị Hồng Hà (NT) K57N2 21D170157

Nguyễn Thị Hằng K57N2 21D170160

Phạm Thị Phương Lê K57N2 21D170169

Trần Mỹ Hạnh K57N2 21D170159

Nguyễn Như Quỳnh K57N2 21D170181

Nguyễn Thị Thúy Hằng 

(NT)
K57N2 21D170161

Phạm Thị Hương Giang K57N2 21D170156

Đào Thị Mai Phương K57N2 21D170179

Nguyễn Thị Quế K57N2 21D170180

Phạm Thị Thanh Tâm K57N2 21D170183

Nguyễn Thị Kiều (NT) K57N2 21D170168

Vũ Quang Huy K57N5 21D170300

Phan Thị Oanh K57N5 21D170313

Dương Hà Quang Phúc K57N4 21D170269

Lương Thị Bình Yên K57N2 21D170037

Nguyễn Thị Hoa (NT) K57N3 21D170207

Nguyễn Thị Thuý An K57N4 21D170237

Nguyễn Thị Phương Ánh K57N4 21D170241

Trương Thị Thu Hiền (NT) K57N5 21D170297

Nguyễn Ngọc Hà K57N5 21D170291

Vũ Thu Hà K57N5 21D170292

Lê Hồng Ngọc (NT) K57N5 21D170310

Ngô Tường Vi K57N5 21D170325

8,4

Th.S Nguyễn Thị Thanh Hà - 

0986937893-

nguyenthanhha87@tmu.edu.vn

8,5

Th.S Mai Tuyết Nhung - 

0983524204 - 

mainhungtourism@gmail.com

0,0
Không làm, 

không nộp sp

Th.S Đỗ Thị Bích Đào - 

0904904142 - 

dobichdao1506@gmaill.com

47

48

49

ThS.Trần Trung Dũng - 

0982223449 - 

alextran.vcu@gmail.com

8,4

45

46

43

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới việc đăng ký học 

chứng chỉ ngoại ngữ của sinh viên Trường Đại học Thương 

mại

50

51

44

52

Nghiên cứu ảnh hưởng của việc học trực tuyến đến khả 

năng thuyết trình của sinh viên năm thứ hai Khoa Tiếng 

Anh - Trường Đại học Thương mại

A study on Englished-majored students' motivation in 

learning Business English subject at Thuongmai University

Th.S Vũ Thị Hạnh - 

0904305000 

hanh22777@gmail.com

8,553

54

Những yếu tố quyết định việc thi chứng chỉ tiếng Anh quốc 

tế của sinh viên năm thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh, Trường 

Đại học Thương mại.

Th.S Phạm Quang Trúc - 

0976963904 - 

mr.phamquangtruc@gmail.com

7,8

8,0

Th.S Lương Thị Minh Phương -

0982626070 -

minhphuong0885@gmail.com

8,7

Giải Khuyến 

khích cấp 

Khoa

Th.S Vũ Thị Thanh Hoa - 

0963584238
8,7

Giải Nhì cấp 

khoa

Th.S Lý Kiều Hanh - 

0912129241 - 

hanh.lk@tmu.edu.vn

Tác động của việc quản lý thời gian đến hoạt động tự học 

các môn chuyên ngành của sinh viên năm thứ hai, Khoa 

Tiếng Anh, Trường Đại học Thương mại

Nghiên cứu ảnh hưởng của Tiktok đến kỹ năng Nói của 

sinh viên năm thứ hai Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học 

Thương mại

Nghiên cứu thực trạng và đề xuất giải pháp học kỹ năng 

Nói tiếng Anh cho sinh viên năm thứ hai chuyên ngành 

Tiếng Anh thương mại - Trường Đại học Thương mại

Thực trạng việc tự học tiếng Anh của sinh viên năm hai 

Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Thương mại

Tác động của áp lực đến hứng thú học tập của sinh viên 

Trường Đại học Thương mại

Nghiên cứu những khó khăn trong việc học kỹ năng Nghe 

của sinh viên Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Thương 

mại

Những nhân tố ảnh hưởng đến việc tham gia các câu lạc bộ 

ngoại khoá của sinh viên năm thứ nhất Khoa Tiếng Anh, 

Trường Đại học Thương mại

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến việc học nói tiếng 

Anh thông qua các nền tảng xã hội của sinh viên năm thứ 

nhất Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Thương mại và đề 

xuất giải pháp.

Th.S Hoàng Thị Anh Thơ - 

0945334333 -

  thohoang78@gmail.com

7,8

Th.S Nguyễn Thị Hằng - 

0948300768

  hangnt1@tmu.edu.vn

8,2

Th.S Phạm Thị Phương Liên - 

0914819940
8,3

5
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Trần Thị Ngọc Ánh K57N1 21D170105

Hoàng Lê Minh K57N1 21D170022

Nguyễn Hải Yến K57N5 21D170326

Thân Thị Hạnh (NT) K57N5 21D170011

Hoàng Thị Phương Minh K57N5 21D170023

Trần Thu Phương K57N5 21D170314

Trần Thị Diệu Linh K57N5 21D170306

Ngô Ngọc Quỳnh K57N5 21D170316

Khuất Thị Thanh Thư K57N5 21D170320

Võ Thị Như Quỳnh K57N5 21D170317

Đỗ Thanh Thuỳ K57N5 21D170034

Trần Thị Diễm Quỳnh K55N5 19d170317

Nguyễn Phương Linh K55N5 19d170302

Nguyễn Thị Hồng Uyên K55N5 19d170331

Nguyễn Khánh Huyền K55N5 19d170295

Nguyễn Thuý Quỳnh K57N4 21D170272

Vũ Thị Loan K57N4 21D170262

Sầm Tống Khánh Linh K57N4 21D170261

Lê Thị Hồng Nhung K57N4 21D170267

Nguyễn Lê Na K56N5 20D170270

Trần Thị Lan Hương K56N5 20D170260

Hồ Thị Quỳnh Ly K56N5 20D170267

Đào Thị Hậu K56N5 20D170253

Nguyễn Thị Nhung K56N5 20D170274

Nguyễn Thị Thơm K56N5 20D170284

Nguyễn Ngọc Hà K56N5 20D170249

Lê Thị Oanh K56N4 20D170215

Võ Ngọc Trâm K56N4 20D170231

Nguyễn Thùy Ninh K56N1 20D170031

Phạm Thị Mỹ Duyên K56N4 20D170221

Nguyễn Thị Tươi K56N4 20D170188

Hà Thị Hoa K56N4 20D170195

Nguyễn Thị Hải Anh K56N4 20D170182

Nguyễn Thị Thu Hà K55N3 19D170151

Lê Quang Đạt K55N4 19D170218

55

56
Nghiên cứu về động lực học tiếng Anh của sinh viên năm 

thứ hai, Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Thương mại

57

Nghiên cứu ảnh hưởng của memes đến khả năng tiếp nhận 

văn hóa Anh – Mỹ của sinh viên Khoa Tiếng Anh, Trường 

Đại học Thương mại

58

64

Th.S Vũ Thị Hoài - 

0356057040 - 

hoai.vt@tmu.edu.vn

8,2

Th.S Phí Minh Tuấn - 

0363759398 - 

tuan.pm@tmu.edu.vn

8,2

TS Nguyễn Thị Lan Phương - 

0989055988
7,0

Th.S Nguyễn Thị Minh Thương 

- 0912538958 - 

thuongnguyen.tmu@gmail.com

8,7

Th.S Nguyễn Thị Thuý Chinh - 

0338733355 - 

chinh.ntt@tmu.edu.vn

65

Nghiên cứu về khó khăn trong việc học từ vựng của sinh 

viên năm thứ ba Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Thương 

mại và đề xuất giải pháp

A study on the factors affecting the problem of reluctance 

to communicate in English among fourth-year students at 

Faculty of English - Thuongmai University in Authentic 

English classes

7,8

61

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến kỹ năng phản biện 

bằng tiếng Anh của sinh viên năm thứ ba Khoa Tiếng Anh, 

Trường Đại học Thương mại

62

8,5
Th.S Phan Tú Lan - 

0988666968

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến việc học ngoại ngữ 

thứ hai của sinh viên Khoa Tiếng Anh,Trường Đại học 

Thương mại

Th.S Dương Thị Hồng Thắm - 

0988621515 - 

thamduong31@tmu.edu.vn

8,5

63

60

Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến kỹ năng thuyết trình 

trong các học phần chuyên ngành tiếng Anh của sinh viên 

Khoa Tiếng Anh, Trường Đại học Thương mại

Khảo sát các nhân tố tác động đến việc lựa chọn đại từ 

nhân xưng trong biên dịch Anh - Việt: Nghiên cứu trường 

hợp của sinh viên chuyên ngành Tiếng Anh thương mại - 

Trường Đại học Thương mại

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến mức độ sẵn sàng trở 

thành phiên dịch viên của sinh viên K56 ngành Ngôn ngữ 

Anh, Trường Đại học Thương mại

59

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn 

nghề nghiệp của sinh viên Khoa Tiếng Anh, Trường Đại 

học Thương mại

Th.S Phạm Thị Tuấn - 

0983847704 - 

tuan.pt.@tmu.edu.vn

8,2

Th.S Đàm Thị Hồng Nhung - 

0826789955
7,7

54

Những yếu tố quyết định việc thi chứng chỉ tiếng Anh quốc 

tế của sinh viên năm thứ hai ngành Ngôn ngữ Anh, Trường 

Đại học Thương mại.

Th.S Phạm Quang Trúc - 

0976963904 - 

mr.phamquangtruc@gmail.com

7,8

Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến động lực tự học tiếng 

Anh của sinh viên năm thứ nhất Khoa Tiếng Anh, Trường 

Đại học Thương mại

Giải Khuyến 

khích cấp 

Khoa

Th.S Lê Thị Tuyết Nga - 

0912236182 - 

letuyetnga6182@gmail.com

8,7

Th.S Đào Phương Linh - 

0916169996 - 

linh.dp@tmu.edu.vn

8,1

6
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